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Thứ/ Ngày/ 

Buổi 
Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài 

ĐDDH 

 

2 

19/12 

S
Á

N
G

 

1  Chào cờ Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS  

2 31 Tập đọc Kéo co Máy chiếu 

3  Dyned Theme 4. Clothes (6.1)  

4 76 Toán Luyện tập (Tr.84) Bảng phụ 

C
H

IỂ
U

 5  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

6 16 Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến tham gia   Máy chiếu 

7 16 Đạo đức Đạo đức: Yêu lao động (tiết 1) Thẻ hoa 

8 31 Khoa học Không khí có những tính chất gì? Máy chiếu 

3 

20/12 

S
Á

N
G

 

1  Mĩ thuật Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân- tiết 2  

2 31 LT&C MRVT: Đồ chơi-Trò chơi( Tiết 2) Máy chiếu 

3 77 Toán Thương có chữ số 0 (Tr.85) Bảng phụ 

4  Thể dục Thể dục RLTTCB – Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”  

C
H

IỂ
U

 5 31 TLV Luyện tập giới thiệu địa phương Máy chiếu,  

6  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

7  HĐNGCK GDNSTLVM- Bài 8: Gặp người nước ngoài Tư liệu 

8  ĐSTV Viết thu hoạch  

4 

21/12 

S
Á

N
G

 

1 32 Tập đọc Trong quán ăn “Ba cá bống” Máy chiếu 

2 78 Toán Chia cho số có ba chữ số (Tr.86) Bảng phụ 

3  Tin học Ôn tập HKI  

4  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

C
H

IỂ
U

 5 32 Khoa học Không khí gồm những thành phần nào?. Tư liệu 

6 16 Kĩ thuật Cắt khâu thêu sản phẩm tự chọn (T2) Bộ KT 

7 16 Địa lí Thủ đô Hà Nội Máy chiếu 

5 
22/12 

S
Á

N
G

 

1  Tiếng Anh Where were you yesterday? Lesson 2  

2 32 LT&C Câu kể Máy chiếu 

3  Dyned Theme 4. Clothes (6.2)  

4 79 Toán Luyện tập (Tr.87)  Bảng phụ 

C
H

IỂ
U

 5  Âm nhạc 
Ôn tập 3 bài hát: Em yêu hòa bình, Bạn ơi lắng 

nghe, Cò lả. 
 

6  Tin học Ôn tập HKI  

7  Thể dục Thể dục RLTTCB – Trò chơi: “Nhảy lướt sóng”  

8  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

6 
23/12 

S
Á

N
G

 

1  Tiếng Anh Where were you yesterday? Lesson 3  

2 32 TLV Luyện tập miêu tả đồ vật Máy chiếu 

3 80 Toán Chia cho số có ba chữ số (tiếp-Tr.87)  Máy chiếu 

4  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

C
H

IỂ
U

 5 16 Chính tả Nghe-viết: Kéo co Máy chiếu 

6 
16 Lịch sử Cuộc kháng chiến chồng quân xâm lược Mông 

Nguyên 

Máy chiếu 

7  SHL Sơ kết tuần + SHCĐ: Tiểu phẩm “Mùng một Tết” Hoa thi đua 


